KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÁC ĐỘ TUỔI
THÁNG 4/2026
I.Độ tuổi nhà trẻ 24-36 tháng 
CHỦ ĐỀ:  MÙA HÈ ĐẾN RỒI
Thực hiện:  3 tuần. Từ ngày 13/4 đến ngày 2/5/2026
	      Tuần

Thứ
	Tuần I 

Thời tiết mùa hè

(Từ ngày 13/04 – 18/04 )
	Tuần II

Trang phục mùa hè

(Từ ngày 20/04 – 25/04 )
	Tuần III

Các hoạt động trong mùa hè

(Từ ngày 27/04 – 2/05 )

	Thứ hai

Thể chất
	Vận động: 
BTPTC:  Cây cao cỏ thấp

VĐCB:  Đi theo hiệu lệnh có sử dụng vật chuẩn

TCVĐ:  Con bọ dừa
	Vận động: 
BTPTC:  Ồ sao bé không lắc
VĐCB:  Bò, trườn qua vật cản
TCVĐ:  Trời nắng, trời mưa
	Vận động: 
BTPTC:  Tập với vòng

VĐCB:  Ném bóng vào đích
TCVĐ:  Lộn cầu vồng

	Thứ ba

Nhận thức

	Nhận biết tập nói: 
Nhận biết những dấu hiệu nổi bật của mùa hè
	Nhận biết tập nói: 
Nhận biết trang phục mùa hè


	Nhận biết tập nói: 
Nhận biết hoạt động của con người trong mùa hè

	Thứ tư

TC, KN XH vàTM
	Âm nhạc: 
Dạy hát:  Mùa hè đến (TT)

NDKH:  VĐTN -Đếm sao
	Âm nhạc: 
Nghe hát: Nắng sớm(TT)

NDKH:  VĐTN - Cho tôi đi làm mưa với
	Âm nhạc: 
VĐTN:  Trời nắng, trời mưa (TT)
NDKH -TC ÂN:  Thi ai giỏi



	Thứ năm

Ngôn ngữ
	Văn học: 
Thơ:  Chim cuốc
	Văn học: 
Kể chuyện:  Chiếc ô của thỏ trắng
	Văn học: 
Thơ: Cầu vồng

	Thứ sáu

TC, KN XH vàTM
	Tạo hình: 
Vẽ tia nắng màu đỏ xung quanh ông mặt trời

	Tạo hình: 
Tô màu chiếc ô theo ý thích
	Tạo hình: 
Tô màu đám mây

	Thứ bảy
	KNS: Sách GDTC KNXH

Bé xếp hàng   (Tr:  16)
	Tạo hình: 
Ôn tập:  Tô màu chiếc ô theo ý thích
	KNS: 

KN Quan tâm đến mọi người


II.Độ tuổi mẫu giáo 3-4 tuổi

Chủ đề: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

Thời gian thực hiện: 4 tuần. (từ ngày 30/3/2026 đến ngày 25/04/2026)

	Thứ


	Tuần I

Nước

(30/03 – 04/04/2026)
	Tuần II

Thời tiết

( 06/04 – 11/04/2026)
	Tuần III 

Ngày và đêm
 ( 13/04 - 18/04/2026)
	Tuần IV

Mùa hè

20/4 – 25/4

	Hai

LV PT nhận thức
	KPKH

Thí nghiệm tan và không tan trong nước(ứng dụng phương pháp steam-Quy trình 5E)
	Làm quen với toán

Nhận biết, gọi tên hình vuông, hình chữ nhật


	KPKH

Một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm
	Làm quen với toán

Xếp xen kẽ hai đối tượng 



	Ba

LV PT thẩm mỹ
	Tạo hình

Vẽ mây, mưa (ĐT)
	Âm nhạc

-VĐTN: Cho tôi đi làm mưa với  (TT) 
-NDKH:+Nghe hát: Thật đáng chê 

+TC: Tiếng hát ở đâu
	Tạo hình

Xé dán ông mặt trời và những đám mây(mẫu)
	Âm nhạc

-Dạy hát: Mùa hè đến(TT)

NDKH:+Nghe hát: Đếm sao

             +TC: Ai đoán giỏi



	Tư

LV PT thể chất
	Thể dục

-VĐCB: Bật qua vật cản 5 - 10cm

-TC: Lăn bóng


	Thể dục

-VĐCB: Đi bước dồn ngang

- TC: Chuyền trứng
	Thể dục

- VĐCB: Bò zích zắc qua 5 điểm
- TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu.
	Thể dục

-VĐCB: Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m

-TC: Bắt bướm

	Năm

LV PT TC - KNXH
	Âm nhạc:

-Dạy hát : Cho tôi đi làm mưa với(TT)

-Nghe hát: Mưa rơi

TC: Đoán tên bạn hát
	Tạo hình

Vẽ mặt trời ( Mẫu) 
	Âm nhạc:

-Dạy hát: Nắng sớm (TT)

NDKH

-Nghe hát: Mưa rơi

-TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
	KPKH

Tìm hiểu về mùa hè



	Sáu

LV PT ngôn ngữ
	Làm quen với văn học

Truyện: Thỏ con và hồ nước
	Làm quen với văn học

Truyện: Giọt nước tí xíu 
	Làm quen với văn học

Thơ: Trăng sáng
	Làm quen với văn học

Thơ: Mùa hạ tuyệt vời

	Bảy


	Kỹ năng sống

Dạy trẻ sử dụng nguồn nước tiết kiệm, giữ gìn và bảo vệ nguồn nước
	Kỹ năng sống

Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh đuối nước: ko chơi ở gần ao hồ, sông suối
	Ôn các bài hát, bài thơ trong chủ đề
	Kỹ năng sống

Dạy trẻ giữ gìn vệ sinh môi trường


III.Độ tuổi mẫu giáo 4-5 tuổi

Chủ đề: Nước - Các hiện tượng tự nhiên
Thời gian thực hiện: 4 tuần, Từ ngày 30/3/2026  đến 25/4/2026
	         Tuần

Thứ
	Tuần I

Nước

30/3 – 4/4
	Tuần II

Thời tiết
6/4 – 11/4
	Tuần III

Mùa hè

13/4 – 18/4
	Tuần IV

Ngày và đêm

20/4 – 25/4

	Hai

LVPT

nhận thức
	. LQV Toán
Tách nhóm có 5 đối tượng thành 2 nhóm nhỏ hơn
	KPKH
Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt con người
	LQV Toán
Nhận biết các buổi trong ngày: sáng, trưa, chiều, tối.


	KPKH:

 Khám phá ngày và đêm
(Ứng dụng phương pháp steam – Quy trình 5E)

	Ba

LVPT
ngôn ngữ
	LQV Văn học

Truyện: Hồ nước và mây


	LQV Văn học: 

Truyện: Nỗi đau của lá
	LQVCC

Làm quen với chữ cái: e, ê
	LQV Văn học:

Thơ: Bình minh trong vườn

	Tư

LVPT
thể chất
	Thể dục

- Chạy chậm 60 m

- TC: Kéo co
	Thể dục

- Chạy 15m trong khoảng 10 giây

- TC: Kéo co
	Thể dục

- Bật qua vật cản cao 10-15 cm

- TC: Ai ném xa nhất
	Thể dục

-Đi khuỵu gối

-TC: Lộn cầu vồng



	Năm

LVPT
TC -KNXH
	Tạo hình
Vẽ sóng nước ( ĐT)

(Trang 23)


	Âm nhạc

- NDTT: DH : Nắng sớm 

- NDKH: + Nghe hát: Giọt mưa và em bé

+ TC: Ai nhanh nhất
	KPKH: 

Khám phá về mặt trời, mặt trăng và các vì sao


	Âm nhạc
Hát: Mẹ ơi tại sao (TT)

NDKH: 

Nghe hát: Trái đất này là của chúng mình

TCÂN: Tai ai tinh

	Sáu

LVPT thẩm mỹ


	Âm nhạc:

- VĐ: Cho tôi đi làm mưa với (TT)

NDKH

- Nghe hát: Mưa rơi

- TC: Ai đoán giỏi
	Tạo hình

Vẽ cái diều (Đề tài)

(Trang 25)
	Âm nhạc

- NDTT: DH : Mùa hè đến

- NDKH: + Nghe hát: Em yêu mùa hè quê em

+ TC: Ai nhanh nhất
	Tạo hình
Vẽ mưa (Đề tài)

(Trang 22)



	Bảy


	Kỹ năng sống

Dạy trẻ sử dụng nguồn nước tiết kiệm, giữ gìn và bảo vệ nguồn nước 


	Lĩnh vực PTTCKNXH:

Làm sách tranh                       (dán tranh về các hiện tượng thời tiết)
	Kỹ năng sống:

Dạy trẻ một số kỹ năng khi xảy ra thiên tai, bão lụt
	LVPTNN: LQV CC

Trò chơi với chữ cái: e, ê


IV.Độ tuổi mẫu giáo 5-6 tuổi              Chñ ®Ò : Nước và c¸c hiÖn t­îng tù nhiªn
Thùc hiÖn trong 4 tuÇn, tõ ngµy 23/3  đến ngày 18/4/2026
	        TuÇn

Thø
	TuÇn 1

N­íc

(23/3 – 28/3)
	TuÇn 2

Mùa hè

(30/3 – 4/4)
	TuÇn 3

Mét sè hiÖn t­îng thêi tiÕt vµ mïa  

  (6/4 – 11/4)
	Tuần 4

Ngày và đêm

13/4 – 18/4

	Thứ hai

Lĩnh vực phát triển nhận thức
	 Khám phá khoa học:

Các nguồn nước trong môi trường sống, đặc điểm và tính chất của nước . 
	Làm quen với Toán:

Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan 
	Khám phá khoa học:

Một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo đổi theo mùa và thứ tự các mùa
	Khám phá ngày và đêm
(Ứng dụng phương pháp steam – Quy trình 5E)

	Thứ Ba

Lĩnh vực phát triển Thể Chất
	Thể dục:

VĐCB: Đi trên ván kê dốc (dài 2m, rộng 0,3 m) một đầu kê cao 0,3m 


	Thể dục:

VĐCB: Bật qua vật cản 15-20 cm


	Thể dục:

VĐCB: Chạy thay đổi hướng (dích dắc) theo hiệu lệnh 


	Thể dục

VĐCB: Đi khuỵu gối



	Thứ Tư

Lĩnh vực phát triển Ngôn Ngữ
	Văn học:
Truyện: Cuộc phiêu lưu của những giọt nước
	Làm quen chữ cái:

Làm quen với chữ cái g ,y 


	Văn học:
TruyÖn: Sự tích mùa xuân

	LQV Văn học:

Thơ: Bình minh trong vườn


	Thứ Năm

Lĩnh vực phát triển  Tình cảm kỹ năng xã hội
	Âm nhạc:

- Dạy hát: Bảy sắc cầu vồng ( TT )

- NDKH: Nghe hát: mưa rơi

               TC: Ai nhanh nhất
	Văn học:
Thơ: Mưa


	Tạo hình:

Cắt, dán cánh diều 


	Âm nhạc
Hát: Mẹ ơi tại sao (TT)

NDKH: 

Nghe hát: Trái đất này là của chúng mình

TCÂN: Tai ai tinh

	Thứ Sáu

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
	Tạo hình:

Làm đám mây bằng bông 


	Âm nhạc

- NDTT: DH : Nắng sớm 

- NDKH: + Nghe hát: Giọt mưa và em bé

+ TC: Ai nhanh nhất 
	Âm nhạc:

- Dạy h¸t : Cho t«i ®i lµm m­a víi (TrT)

- NDKH Nghe hát: §Õm sao

               TC: Ai đoán giỏi
	Tạo hình
Cắt dán bầu trời đêm (Đề tài) 

	Thứ bảy
	LVPT TC- KNXH 

Kỹ năng sống:

-Rèn cho trẻ 1 số kỹ năng phòng tránh đuối nước ( trang 24)
	LVPT TC- KNXH 

Kỹ năng sống:

Rèn cho trẻ kỹ năng sử dụng điện, nước trong sinh hoạt hàng ngày.Sử dụng năng lượng tiết kiệm (trang 20,21)
	LVPT TC- KNXH 

Kỹ năng sống:

Cần làm gì khi sảy ra mưa giông sấm sét 
	LVPTNN: Ôn tập các chữ cái và số đã học


IV.Độ tuổi mẫu giáo 5-6 tuổi
Chñ ®Ò: Quª h­¬ng, ®Êt n­íc,  B¸c Hå
Thùc hiÖn trong 3 tuÇn, tõ ngµy 20/4  ®Õn ngµy 9/5/2026
	                TuÇn      

Thø
	TuÇn 1

§Êt n­íc ViÖt Nam diÖu kú

(20/4 – 25/4)
	TuÇn 2

Quª h­¬ng tươi đẹp
 (27/4 – 2/5)
	TuÇn 3

B¸c Hå kÝnh yªu

(4/5 – 9/5)

	Thứ hai

Lĩnh vực phát triển nhận thức
	Làm quen với Toán:

Gọi tên các thứ trong tuần
	Làm quen với Toán:

Chắp ghép các hình học để tạo thành hình mới theo yêu cầu và theo ý thích 
	Khám phá xã hội:

Tìm hiểu về về thủ đô Hà Nội

	Thứ Ba

Lĩnh vực phát triển Thể Chất
	Thể dục:

VĐCB: Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6 m
	Thể dục:

VĐCB: Chạy chậm 100 – 120 m
	Thể dục:

VĐCB: Ném xa bằng 2 tay



	Thứ Tư

Lĩnh vực phát triển Ngôn Ngữ
	Văn học:
Truþªn:  Sù tÝch hå G­¬m


	Làm quen chữ cái:

Lµm quen víi  x, s


	Văn học:
Th¬: Hoa quanh lăng Bác


	Thứ Năm

Lĩnh vực phát triển  Tình cảm kỹ năng xã hội
	 Tạo hình:

Vẽ ngọn núi

	Khám phá xã hội:

Tìm hiểu về di tích đền Trần
	Âm nhạc:

Múa : Nhí ¬n b¸c (Träng t©m)

NDKH    Nghe h¸t : Nhớ giọng Bác Hồ
TC: Nghe tiÕng ®o¸n tªn b¹n h¸t

	Thứ Sáu

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
	Âm nhạc:

H¸t : Em yªu Thñ đô( Träng t©m)

 NDKH

Nghe h¸t: Quèc ca ViÖt nam
TC: Tai ai tinh 
	Âm nhạc:steam

VĐ: Sử dụng bộ gõ cơ thể vận động bài Quê hương tươi đẹp (TT)

NDKH      Nghe h¸t: Inh lả ơi
TC : Ai đoán giỏi
	Tạo hình:

Trang trí ảnh Bác Hồ 



	Thứ bảy
	LVPT NN

Kỹ năng sống:

Củng cố, ôn luyện chữ cái, thơ, truyện
	LVPT TC- KNXH 

Rèn cho trẻ 1 số kỹ năng khi xảy ra thiên tai, bão lụt


	LVPT TC- KNXH 

Kỹ năng sống:

Bé với 5 điều Bác Hồ dạy:

Giữ gìn vệ sinh : Bé tắm rửa thường xuyên để cơ thể sạch sẽ ( trang 10)


                                                                                                 T.M BAN GIÁM HIỆU                                                                                                                                                                                           

                                                                                                         Phó  hiệu trưởng

                                                                                                           Trần Thị Khánh Chi
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